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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam là một sản 

phẩm khoa học nằm trong Chương trình khoa học & công nghệ trọng 

điểm giai đoạn 2018-2025 của Trường Đại học Thương mại, thể hiện 

quan điểm khách quan và độc lập đối với các vấn đề kinh tế - thương mại 

trong nước và quốc tế. Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt 

Nam được nghiên cứu dựa trên những số liệu và minh chứng có chọn lọc 

từ các tổ chức cung cấp dữ liệu chính thống và tin cậy; nghiên cứu 

những vấn đề ngắn hạn nhưng trong tầm nhìn trung và dài hạn với cấu 

trúc thống nhất bao gồm: Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam; tổng 

quan các vấn đề về kinh tế và thương mại vĩ mô hàng năm; đặc biệt báo 

cáo có lựa chọn những vấn đề chuyên sâu theo từng năm liên quan đến 

chủ đề của báo cáo; dự báo và hàm ý chính sách phát triển kinh tế và 

thương mại Việt Nam cho những năm tiếp theo.  

Thương mại là một khái niệm rộng, bao gồm cả thương mại hàng 

hóa và thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, trong báo cáo chủ yếu tập trung 

vào nghiên cứu lĩnh vực thương mại hàng hóa và các lĩnh vực thuộc 

thương mại dịch vụ được đề cập chỉ mang tính hệ thống và phản ánh 

quan hệ tương tác với sự phát triển của thương mại hàng hóa. Đồng 

thời, báo cáo cũng có tiếp cận khoa học, phân tích và nhận định các vấn 

đề về kinh tế và thương mại dựa vào những cơ sở lý thuyết đã được thừa 

nhận rộng rãi, cũng như tiếp cận phù hợp với quan điểm, đường lối của 

Đảng và Nhà nước ta hiện nay.  

Bảo hộ thương mại đã và đang trỗi dậy trong thời gian gần đây 

trong bối cảnh kinh tế thế giới bắt đầu tăng trưởng chậm lại kể từ năm 

2013. Ngày càng nhiều quốc gia quay trở lại chính sách thúc đẩy sản 

xuất công nghiệp để thay thế hàng nhập khẩu, thắt chặt quy định về tỷ lệ 

nội địa hóa và trợ giá hàng xuất khẩu, dựng nên các rào cản thương mại 

để bảo vệ nền sản xuất trong nước. Trong khi đó, thành quả của toàn cầu 

hóa không được phân chia đồng đều giữa các khu vực, các nền kinh tế 

cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới xu hướng phản đối tự do 
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hóa thương mại gia tăng mạnh ở nhiều khu vực trên thế giới, nhất là tại 

các nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ và châu Âu. Trong thời gian qua, số 

lượng biện pháp bảo hộ thương mại mà các nền kinh tế lớn thực hiện 

ngày càng tăng lên. Đặc biệt, tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump, với 

chính sách “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đã áp dụng nhiều biện pháp, 

từ rút khỏi các thỏa thuận thương mại mà ông coi là “gây thiệt hại” cho 

nền kinh tế đất nước, tới áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các quốc 

gia khác nhau.  

Các nền kinh tế lớn trên thế giới đang đứng trước bài toán khó là 

làm sao dung hòa được lợi ích quốc gia và những cam kết hợp tác thúc 

đẩy tự do thương mại vì lợi ích chung. Việc Mỹ đưa ra những rào cản thuế 

đối với nhập khẩu, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp chuyển địa 

điểm sản xuất về trong nước; trong khi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới, cũng tìm mọi cách tăng kim ngạch xuất khẩu song song với 

dựng nên những rào cản đối với hàng nhập khẩu, giữ thị phần trong nước 

cho các doanh nghiệp nội địa, là những minh chứng rõ nét về xu hướng 

theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ. Chiến tranh thương mại càng trở nên rõ hơn 

khi EU, Trung Quốc và một số quốc gia khác cũng đã thực thi các biện 

pháp trả đũa Mỹ. Việc áp đặt một biện pháp đơn phương mang tính rào 

cản đối với thương mại tự do được đánh giá không phải là giải pháp tối 

ưu, đi ngược lại xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, cản trở hệ thống thương 

mại toàn cầu, đồng thời có thể dẫn tới các cuộc chiến thương mại, ảnh 

hưởng bất lợi đến tăng trưởng kinh tế của các nước, khu vực và thế giới. 

Trong báo cáo về kinh tế thế giới tháng 6/2018, Ngân hàng Thế 

giới (WB) đã cảnh báo bất cứ trở ngại nào đối với hoạt động thương mại 

ở Trung Quốc hay Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ dẫn đến hiệu 

ứng lan toả tiêu cực cho phần còn lại của thế giới thông qua các kênh 

thương mại, tài chính và hàng hóa. Báo cáo của WB cảnh báo rằng 

những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh bảo hộ thương 

mại tiếp tục gia tăng sẽ là các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang 

phát triển. Các rào cản phi thuế quan cũng có thể được nâng lên, qua đó 

làm gia tăng chi phí thương mại xuyên biên giới. Các phí tổn liên quan 

đến hoạt động vận chuyển, dịch vụ logistics, các trở ngại về pháp lý và 

quy định cũng sẽ ngày càng lớn. 
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Những năm gần đây, độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng 

cao (năm 2018, độ mở lên tới 208% GDP), điều này cho thấy nền kinh tế 

của chúng ta đang ngày càng trở nên dễ bị tổn thương và rất nhạy cảm 

với các biến động từ bên ngoài, đặc biệt là từ các biện pháp bảo hộ mậu 

dịch liên quan đến xuất khẩu hàng hóa như đã đề cập ở trên. Trong khi 

xuất khẩu được đánh giá là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của 

Việt Nam giai đoạn hiện nay nhưng thị trường xuất khẩu của chúng ta 

vẫn còn có mức độ tập trung vào các thị trường chính cao, nguy cơ đối 

diện với những tác động do bảo hộ mậu dịch là rất lớn. Hiện nay, sản 

phẩm xuất khẩu của Việt Nam có mặt tại trên 200 quốc gia trên thế giới. 

Giai đoạn 2011-2018 là giai đoạn tăng trưởng vượt bậc về kim ngạch 

xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng xuất 

khẩu đã vượt mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, trong 8 năm tăng gấp 2,51 lần, từ 96,91 tỷ USD năm 

2011 lên 243,48 tỷ USD vào năm 2018. Về quy mô thị trường xuất khẩu, 

năm 2011, chỉ có 24 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD 

(trong đó có 3 thị trường trên 10 tỷ USD) thì đến năm 2018, có 31 thị 

trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD (trong đó, 4 thị trường đạt 

kim ngạch trên 10 tỷ USD). Khu vực thị trường châu Á luôn duy trì tỷ 

trọng khoảng 51% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước 

ta, trong đó Trung Quốc và ASEAN vẫn là các đối tác chính. Tỷ trọng 

xuất khẩu vào khu vực thị trường châu Mỹ và khu vực thị trường châu Âu 

duy trì trong khoảng 20-23%. Tỷ trọng khu vực châu Phi và châu Đại 

Dương thấp hơn so với 3 khu vực còn lại, tổng cộng hai khu vực này đạt 

khoảng 4%. Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường xuất khẩu quan 

trọng của Việt Nam là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia Đông 

Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng trưởng cao trong giai đoạn 

2011-2018. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc 

và Mỹ đã lần lượt tăng tới 26,5% và 14,5%. Mức độ tập trung xuất khẩu 

vào các thị trường chính này gần như không thay đổi, thậm chí là có 

phần tăng cao trong những năm vừa qua. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu 

tới ba và năm thị trường hàng đầu tăng mạnh trong năm 2018 cho thấy 

mức độ tập trung cao hơn vào các đối tác thương mại trọng tâm.  

Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019 với 

chủ đề “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa  

Việt Nam” là ấn phẩm đầu tiên trong chuỗi báo cáo thường niên của 
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Trường Đại học Thương mại. Báo cáo được kết cấu gồm 4 phần chính 

như sau: 

Phần 1: Kinh tế Việt Nam năm 2018, trình bày tổng quan những 

phân tích và đánh giá về kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2018 gồm các 

biến số vĩ mô chủ yếu, như: tăng trưởng, thương mại, đầu tư, thị trường 

lao động, chính sách tài khóa - tiền tệ,… 

Phần 2: Thương mại Việt Nam năm 2018, bao gồm đánh giá về các 

nội dung: hội nhập thương mại quốc tế, tổng mức bán lẻ và doanh thu 

dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, cân đối cung cầu của một số mặt hàng thiết 

yếu, phát triển một số loại hình hạ tầng thương mại, thu hút FDI và 

nhượng quyền thương mại, cán cân thương mại, xuất nhập khẩu hàng 

hóa theo mặt hàng, thị trường, chính sách quản lý và phát triển xuất 

nhập khẩu hàng hóa. 

Phần 3: Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu của Việt 

Nam, trình bày về các quan điểm ủng hộ và không ủng hộ bảo hộ thương 

mại hiện nay trên thế giới, phân tích sâu về các công cụ bảo hộ thương 

mại, tác động của bảo hộ thương mại đến hoạt động xuất khẩu của Việt 

Nam, đặc biệt tập trung phân tích tác động từ chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung. 

Phần 4: Triển vọng kinh tế - thương mại Việt Nam năm 2019: đánh 

giá triển vọng kinh tế toàn cầu và kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019; dự 

báo xu hướng bảo hộ thương mại trên thế giới và cơ hội, thách thức đối 

với Việt Nam; dự báo và triển vọng thương mại Việt Nam năm 2019; 

những khuyến nghị chính sách áp dụng cho năm 2019 và những năm 

tiếp theo.  

Nhóm biên soạn Báo cáo thường niên Kinh tế - Thương mại Việt 

Nam năm 2019 tin tưởng rằng Báo cáo này sẽ là một kênh tham khảo tin 

cậy, với nhiều thông tin và khuyến nghị chính sách hữu ích về các vấn đề 

căn bản của kinh tế - thương mại Việt Nam cho các nhà nghiên cứu khoa 

học và các nhà quản lý, cơ quan hoạch định chính sách.  

GS,TS. Đinh Văn Sơn 

Hiệu trưởng 

Trường Đại học Thương mại 
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NHÓM BIÊN SOẠN VÀ LỜI CẢM ƠN 

 

Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019 với 

chủ đề “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam” 

được biên soạn bởi các nhà khoa học trong và ngoài Trường Đại học 

Thương mại, cụ thể: 

GS,TS. Đinh Văn Sơn chịu trách nhiệm chủ trì. 

TS. Trần Việt Thảo - thư ký tổng hợp.  

Các thành viên tham gia biên soạn: 

Nhóm 1 (Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô  

của Việt Nam): PGS,TS. Phan Thế Công (Trưởng nhóm), TS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền, ThS. Vũ Thị Thanh Huyền, ThS. Ninh Thị Hoàng Lan, 

TS. Trần Việt Thảo (Trường ĐH Thương mại). 

Nhóm 2 (Nghiên cứu về thương mại nội địa và xuất, nhập khẩu 

hàng hóa Việt Nam): PGS,TS. Hà Văn Sự (Trưởng nhóm), TS. Vũ Thị 

Thu Hương, ThS. Vũ Thị Hồng Phượng, ThS. Dương Hoàng Anh,  

ThS. Hà Xuân Bình (Trường ĐH Thương mại), TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, 

TS. Vũ Thị Lộc (Viện CL - CS Công Thương - Bộ Công Thương), ThS. 

Nguyễn Thị Hồng (Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương). 

Nhóm 3 (Nghiên cứu về bảo hộ mậu dịch và tác động của bảo bộ 

mậu dịch đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam): PGS,TS. Doãn Kế Bôn 

(Trưởng nhóm), TS. Lê Thị Việt Nga, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, 

PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt (Trường ĐH Thương mại), ThS. Bùi Bá 

Nghiêm (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương), TS. Đinh Thị Hoàng 

Yến (Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương). 

Trong quá trình biên soạn Báo cáo đã được phản biện và góp ý của 

các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. 

Nhóm biên soạn trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia: GS,TS. 
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Phạm Vũ Luận, GS, TS. Nguyễn Bách Khoa, PGS,TS. Đỗ Minh Thành, 

PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long, PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan, 

PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn, PGS,TS. Phạm Thị Thu Thủy (Trường ĐH 

Thương mại), PGS,TS. Đinh Văn Thành (Viện Chiến lược và chính sách 

Công Thương), PGS,TS. Lê Xuân Bá (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 

trung ương), TS. Vũ Trọng Bình (Vụ Địa phương - Ban Kinh tế Trung 

Ương), TS. Lương Minh Huân (Viện Phát triển doanh nghiệp - VCCI), 

TS. Dương Duy Hưng (Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương), ThS. Trần 

Quốc Toản (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương), ThS. Phạm Tiến 

Nam (Vụ Thống kê Tổng hợp - Tổng cục Thống kê) đã có ý kiến nhận 

xét phản biện quý báu và đóng góp trực tiếp vào các nội dung từ giai 

đoạn đề cương, bản thảo đến khi báo cáo được chính thức xuất bản.  

Nhóm biên soạn xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Hội đồng 

Khoa học & Đào tạo Trường đã chỉ đạo và đóng góp nhiều ý kiến thiết 

thực trong suốt quá trình biên soạn báo cáo này. Xin cảm ơn tập thể cán 

bộ phòng Quản lý khoa học của Trường đã tổ chức quá trình thực hiện 

biên soạn và xuất bản báo cáo này.  

Dù đã cố gắng trong lần biên soạn đầu tiên này, với giới hạn thời 

gian cho phép và sự tiếp thu những góp ý quý báu và hỗ trợ nhiệt tình của 

các chuyên gia và cộng sự, song Báo cáo chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế 

và thiếu sót. Chúng tôi chân thành mong nhận được sự đóng góp của quý 

vị độc giả nhằm giúp cho những ấn phẩm tiếp theo được hoàn thiện.  

Thay mặt  

NHÓM BIÊN SOẠN 

GS, TS. Đinh Văn Sơn 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

TT TỪ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA 
   

1 AD  Biện pháp chống bán phá giá 

2 AI  Trí tuệ nhân tạo 

3 APEC  Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 

4 ASEAM Hội nghị cấp cao Á - Âu 

5 ASEAN  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

6 APPF Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương 

7 CEPEA Đối tác kinh tế toàn diện Đông Á 
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60 USTR Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ 

61 OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

 

Sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thế giới trong năm 2017 đã khiến 

giới chuyên gia kỳ vọng vào sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2018, khi 

kinh tế toàn cầu được cho là trải qua giai đoạn khởi sắc nhất, tuy nhiên, 

bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2018 không có nhiều gam sáng như kỳ 

vọng. Một là, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế 

giới bắt nguồn từ Mỹ. Nhằm giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các 

nước, năm 2018, tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu đối 

với hàng hóa từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ có thâm hụt thương 

mại cao với Mỹ như Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico… và đặc 

biệt là đối với Trung Quốc, nước có mức độ thâm hụt thương mại lớn 

nhất với Mỹ. Chiến tranh thương mại không chỉ tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu do làm giảm thêm niềm tin kinh doanh, làm tổn thương 

thị trường tài chính, phá vỡ chuỗi cung ứng và không khuyến khích đầu 

tư và thương mại trong khu vực. Hai là, diễn biến phức tạp của giá dầu 

thế giới. Giá dầu đã có sự dao động rất mạnh mẽ với những diễn biến khá 

khó đoán trước. Giá dầu thế giới biến động trong năm 2018 chịu tác động 

chủ yếu từ quyết định của Mỹ trong việc áp dụng các biện pháp trừng 

phạt đối với Iran, quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ 

(OPEC) nhằm giảm sản lượng dầu, sự gia tăng trong sản xuất dầu từ đá 

phiến của Mỹ. Ba là, sự không chắc chắn về chính sách và căng thẳng 

địa chính trị. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia làm gia 

tăng sự bất ổn trong chính sách thương mại của các nước. Những vấn đề 

đó một phần đã làm cho GDP toàn cầu năm 2018 đã chậm lại so với năm 

2017. Thêm vào đó, các điều kiện tài chính đã thắt chặt hơn trong năm, 

mặc dù tốc độ không đồng đều giữa các khu vực và quốc gia. Sự thắt 

chặt các điều kiện tài chính này phản ánh sự phản ứng đối với việc thắt 

chặt chính sách tiền tệ, căng thẳng thương mại và sự bất ổn trong chính 
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sách. Nhiều quốc gia đã sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 

2018. Giá trị thực của đồng đô la Mỹ đã tăng 6,76%; đồng euro, đồng 

yên Nhật và đồng bảng Anh đã bị yếu đi so với đồng đô la Mỹ nhưng 

không thay đổi nhiều về mặt giá trị, tuy nhiên đồng tiền của các nền kinh 

tế mới nổi bị mất giá khá lớn trong năm 2018. Các thị trường chứng 

khoán toàn cầu đã khép lại năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu năm 2008. Nếu tính theo chỉ số MSCI World Index thì 

chứng khoán toàn cầu đã giảm 8,2% trong năm 2018. 

Năm 2018, tốc độ tăng GDP của Việt Nam là 7,08%, mức tăng cao 

nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người 

của Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các nước trong khu vực cho thấy 

quy mô của nền kinh tế còn nhỏ. Ngành công nghiệp và xây dựng hiện 

đang là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng 

chung của nền kinh tế, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn dắt 

tăng trưởng NSLĐ nhưng tiếp tục tập trung cao ở những ngành công 

nghệ thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn theo xu hướng tích cực, ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh tỷ trọng xuống 15% vào năm 

2018, trong khi đó, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tới 

75%, tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch đã bắt đầu chậm lại. Tăng trưởng 

của khu vực kinh tế Nhà nước cải thiện chậm, khu vực kinh tế tư nhân 

trong nước chưa có sự bứt phá, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là khu 

vực có tốc độ tăng trưởng lớn, có đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng 

chung của toàn nền kinh tế. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước vẫn là khu 

vực có đóng góp nhiều nhất vào GDP của Việt Nam trong giai đoạn vừa 

qua. Xét về đóng góp các yếu tố vào tăng trưởng, tốc độ tăng vốn và lao 

động đang chậm dần, trong khi TFP có tốc độ tăng nhanh hơn. Như vậy, 

xu hướng là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang ngày càng dựa trên 

tăng chất lượng, thay vì tăng về số lượng của vốn và lao động. Tuy 

nhiên, chất lượng tăng trưởng vẫn ở mức thấp so với yêu cầu. Tỷ lệ vốn 

đầu tư thực hiện trên GDP vẫn ở mức cao, hiệu quả đầu tư chưa cao, 

năng suất lao động thấp là nguyên nhân khiến cho chất lượng tăng trưởng 

còn hạn chế. 
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Lạm phát ở Việt Nam năm 2018 ở mức thấp, ở mức 4%. Xét trong 

cả giai đoạn 10 năm trở lại đây, sau khi đạt tốc độ tăng giá cao vào năm 

2011, lạm phát Việt Nam theo xu hướng giảm dần và ổn định ở mức 

dưới 4% trong 4 năm gần đây tạo động lực tích cực cho tăng trưởng kinh 

tế. Năm 2018 là một năm thành công của Chính phủ trong việc cải thiện 

cán cân ngân sách sang trạng thái thặng dư. Trong thu ngân sách, nguồn 

thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hướng tăng và đang đóng 

góp chủ yếu trong các nguồn thu trong nước, thể hiện vai trò, tính hiệu 

quả, năng động của khối doanh nghiệp tư nhân. Trong chi ngân sách, chi 

cho đầu tư phát triển có xu hướng giảm, trong khi các khoản chi thường 

xuyên lại có xu hướng gia tăng cho thấy tính bất hợp lý trong cơ cấu chi, 

sẽ là yếu tố bất lợi cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, thâm 

hụt ngân sách kéo dài khiến cho nợ công tăng nhanh, thể hiện tính kém 

bền vững trong ngân sách Nhà nước. 

Năm 2018, lực lượng lao động tiếp tục tăng, tuy nhiên, xu hướng 

biến động của tốc độ tăng lực lượng lao động tại Việt Nam là giảm dần. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lao động đang 

làm việc là lớn nhất, đứng thứ hai là thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, cơ 

cấu lao động của Việt Nam đang chuyển dịch theo xu hướng tích cực, 

giảm tỷ trọng lao động đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản và tăng tỷ trọng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ thất 

nghiệp và thiếu việc làm ở Việt Nam vẫn đang trong xu hướng giảm dần.  

Chính sách tài khóa được triển khai theo hướng thắt chặt, tiết kiệm, 

đảm bảo việc phân phối nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển KT-XH. Nhà nước liên tục rà soát và đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính (TTHC) các ngành thuế, hải quan, nhằm cải thiện môi trường 

kinh doanh, tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp (DN), nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Nhà nước không ban 

hành chính sách mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn đảm bảo; 

thực hiện cắt giảm tối đa, công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, 
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khánh tiết, công tác khảo sát. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa năm 2018 

cũng được triển khai theo hướng tăng cường cân đối NSNN và quản lý 

nợ công: Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, bội chi ngân sách địa 

phương được chú trọng. NHNN đã điều hành chính sách lãi suất một 

cách linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô và diễn biến thị trường, giữ 

mặt bằng lãi suất tương đối ổn định để tạo điều kiện đảm bảo nguồn vốn 

cho kinh doanh sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chỉ tiêu 

tiền tệ, tín dụng tăng phù hợp với mục tiêu, cơ cấu tín dụng theo đồng 

tiền, diễn biến phù hợp với chủ trương chống Đô-la hóa của Chính phủ, 

chuyển dần từ quan hệ gửi-vay sang quan hệ mua-bán ngoại tệ, tín dụng 

đối với hầu hết các lĩnh vực ưu tiên tăng cao hơn tín dụng chung và tín 

dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro có xu hướng chậm lại. Trên thị 

trường ngoại tệ, dù có nhiều áp lực từ thị trường quốc tế nhưng tỷ giá 

trong nước vẫn tương đối ổn định, đặc biệt khi so với mức độ mất giá của 

các đồng tiền mới nổi và đang phát triển, thanh khoản thị trường vẫn đảm 

bảo, các giao dịch ngoại tệ diễn ra thông suốt, các nhu cầu mua ngoại tệ 

hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời và NHNN mua ròng ngoại tệ, bổ 

sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.  

Về bối cảnh phát triển thương mại Việt Nam năm 2018, các quan 

hệ quốc tế biến động phức tạp và khó lường đã có tác động đa chiều đến 

thương mại thế giới và Việt Nam. Trong đó, một số đặc điểm được xác 

định có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thương mại toàn cầu là: xung đột 

thương mại giữa các nước lớn, tác động của công nghệ kỹ thuật số, xu 

hướng gia tăng sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại... Tuy nhiên, 

với Việt Nam, những chuyển biến trong chất lượng và mô hình tăng 

trưởng, điều hành chính sách vĩ mô, hiệu quả của chính sách tài khóa - 

tiền tệ cũng như các điều kiện xã hội trong nước và đặc biệt là động thái 

tích cực trong hội nhập kinh tế - thương mại mới là những yếu tố chủ yếu 

tác động đến hoạt động thương mại năm vừa qua. Đáng lưu ý, thương 

mại quốc tế và thương mại nội địa trong năm 2018 đều ghi nhận những 

kết quả tích cực từ tác động của những điều kiện trên.  
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Về phát triển thị trường và thương mại nội địa, kết quả phát triển 

thị trường và thương mại nội địa được phân tích qua các chỉ tiêu cơ bản 

như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, chỉ số 

CPI, cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu, phát triển một số loại 

hình hạ tầng thương mại chủ yếu, thu hút FDI và nhượng quyền thương 

mại... cũng như một số chính sách quản lý của nhà nước về phát triển hạ 

tầng thương mại, quản lý một số mặt hàng đặc thù. Tuy nhiên trước đó, 

bức tranh tổng quan về thị trường và thương mại nội địa đã được báo cáo 

khái quát ở một số điểm như: tăng trưởng thương mại nội địa đạt mức 

khá (11,7%), trong đó tổng mức bán lẻ của các nhóm hàng tăng cao chủ 

yếu là các nhóm hàng thiết yếu; hệ thống phân phối và các loại hình hạ 

tầng thương mại tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; thị trường hàng hóa của 

các mặt hàng thiết yếu duy trì ổn định; sự phát triển của các loại hình 

thương mại hiện đại...  

Về thương mại quốc tế, điểm sáng trong thương mại quốc tế của 

Việt Nam năm 2018 là mức kỷ lục về giá trị xuất nhập khẩu (480,17 tỷ 

USD), cán cân thương mại (thặng dư 6,8 tỷ USD), chuyển biến trong cơ 

cấu thị trường xuất nhập khẩu...  

Trong năm 2018, tình hình bảo hộ thương mại trên thế giới có 

nhiều biến động, về mặt nguyên tắc các quốc gia đều ủng hộ cho quan 

điểm tự do hóa thương mại bằng việc cắt giảm thuế quan đối với hàng 

nhập khẩu và hạn chế sử dụng các biện pháp phi thuế quan có ảnh hưởng 

đến hoạt động thương mại thế giới. Về thuế quan, năm 2018 các mặt 

hàng có sự chênh lệch về mức thuế, đối với hàng sản xuất mức thuế bình 

quân khoảng 6,5%, thì mức thuế hàng nông nghiệp là 17,2% và có sự 

khác biệt giữa mức thuế MFN với thuế song phương, năm 2018 mức 

thuế MFN hàng nông nghiệp là 17,2% thì thuế song phương chỉ là 8,6%. 

Sự cắt giảm thuế ở các nhóm hàng, ở thuế MFN và thuế song phương 

cũng ở mức độ khác nhau. Nếu so sánh năm 2018 với 2008, đối với thuế 

MFN, mức độ cắt giảm thuế hàng sản xuất không đáng kể chỉ khoảng 

0,2%, nhưng ở thuế song phương khoảng 0,8%, đối với hàng nông 
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nghiệp thuế MFN cắt giảm khoảng 0,5%, nhưng đối với thuế song 

phương mức cắt giảm là 2%. Như vậy thuế song phương có thuế suất 

thấp hơn thuế MFN ở hàng nông nghiệp khoảng 6,8% và có mức giảm 

năm 2018 so với năm 2008 cũng ở mức thấp hơn. Như vậy khi Việt Nam 

tham gia các hiệp định thương mại tự do, với sự cắt giảm thuế quan sẽ 

tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, xuất 

khẩu ra thị trường nước ngoài. Đối với các thị trường xuất khẩu chủ lực 

của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... 

mức thuế quan năm 2018 đều giảm, đặc biệt là hàng nông sản, điều này 

tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Sự nổi lên trong 

chính sách bảo hộ bằng thuế quan năm 2018 là chiến tranh thương mại 

Mỹ và Trung Quốc và cho đến tháng 4 năm 2019, diễn biến của chiến 

tranh ngày càng phức tạp, nếu không giảm được căng thẳng sẽ có ảnh 

hưởng không tích cực đến Trung Quốc, Hoa Kỳ, kinh tế thế giới và 

thương mại quốc tế của Việt Nam, vì Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai đối 

tác thương mại lớn của Việt Nam. Về chính sách phi thuế quan, mặc dù 

quan điểm của các nước là giảm các biện pháp phi thuế quan không cần 

thiết làm cản trở hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, vì các lý do 

khác nhau, các nước đều gia tăng các biện pháp phi thuế quan. Các biện 

pháp phi thuế quan mà các quốc gia thường dùng là các biện pháp về 

hàng rào kỹ thuật (TBT), các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), chống bán 

phá giá (AD), chống trợ cấp (CD), các biện pháp tự vệ (SG), các biện 

pháp hạn chế số lượng (QR). Trong đó, các biện pháp TBT và SPS được 

sử dụng phổ biến nhất. Năm 2017, trên toàn thế giới có 1719 biện pháp 

TBT được đưa ra, thì năm 2018 là 2037. Năm 2017, có 1001 biện pháp 

SPS đưa ra thì năm 2018 có 1316 biện pháp được đưa ra. Điều này có tác 

động đến xuất khẩu, đặc biệt hàng nông sản của Việt Nam. 

Với sự biến động về thuế quan, phi thuế quan và chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung, báo cáo đã phân tích các tác động tích cực và 

tiêu cực của chính sách bảo hộ của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 



 32 

Xu hướng năm 2019, sẽ có thêm các hiệp định thương mại tự do 

song phương và khu vực sẽ được ký kết và các hiệp định đã ký kết sẽ tiếp 

tục nằm trong lộ trình giảm thuế, nếu không tính các cuộc chiến thương 

mại, thì mức thuế quan vẫn tiếp tục có xu hướng giảm xuống, nhưng các 

biện pháp phi thuế quan vẫn tiếp tục được áp dụng và có xu hướng tăng 

lên cả về số lượng, hình thức và mức độ ngày càng phức tạp, một phần do 

nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao, một phần do các 

hiệp định thương mại tự do được ký kết mức thuế được giảm sâu, nhưng 

yêu cầu về các biện pháp phi thuế quan cũng được nâng cao, để bảo hộ sản 

xuất trong nước, các nước sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp phi thuế 

quan. Và với sự tác động của các chính sách bảo hộ thương mại và chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung báo cáo đã chỉ ra các cơ hội, thách thức và 

có các kiến nghị tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức để đẩy mạnh 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2019. 

 

 

 


